
STT KHOA LỚP MÃ SỐ SV HỌ VÀ TÊN
ĐIỂM 

HT
XLHT

ĐIỂM 

RL
XLRL XLTĐ SỐ TIỀN

1 31A 501180109 Đỗ Thị Thu Nga 4 Xuất sắc 100 Xuất sắc Xuất sắc 6,500,000

2 31A 501180139 Phạm Thị Uyển Nhi 4 Xuất sắc 100 Xuất sắc Xuất sắc 6,500,000

3 31A 501180196 Phan Thị Thanh Thúy 4 Xuất sắc 100 Xuất sắc Xuất sắc 6,500,000

4 31E 501180151 Trương Tiểu Ni 4 Xuất sắc 99 Xuất sắc Xuất sắc 6,500,000

5 31E 501180004 Nguyễn Thúy Anh 4 Xuất sắc 98 Xuất sắc Xuất sắc 6,500,000

6 31E 501180089 Trần Thị Hoài Linh 4 Xuất sắc 98 Xuất sắc Xuất sắc 6,500,000

7 31G 501180259 Nguyễn Ngọc Thúy Vy 4 Xuất sắc 97 Xuất sắc Xuất sắc 6,500,000

8 31E 501180043 Võ Thị Mỹ Hạnh 4 Xuất sắc 96 Xuất sắc Xuất sắc 6,500,000

9 31E 501180185 Huỳnh Thanh Thảo 4 Xuất sắc 96 Xuất sắc Xuất sắc 6,500,000

10 31E 501180112 Dương Thị Kim Ngân 4 Xuất sắc 95 Xuất sắc Xuất sắc 6,500,000

11 31A 501180193 Hoàng Thị Thu 4 Xuất sắc 94 Xuất sắc Xuất sắc 6,500,000

12 31E 501180071 Phan Thị Kiều 4 Xuất sắc 94 Xuất sắc Xuất sắc 6,500,000

13

KHOA

ÂM

 NHẠC

N19 502180010 Nguyễn Hồng Đức 3.44 Giỏi 83 Tốt Giỏi 5,075,000
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GIÁO 
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14

KHOA

MỸ 

THUẬT

MT19 503180010 Nguyễn Ngọc Kim Nhi 3.73 Xuất sắc 90 Xuất sắc Xuất sắc 6,500,000

15 SPTA8 508180032 Võ Ngọc Hoàng Ngân 3.9 Xuất sắc 92 Xuất sắc Xuất sắc 6,500,000

16 SPTA8 508180069 Nguyễn Thị Thùy Vy 3.65 Xuất sắc 88 Tốt Giỏi 5,075,000

17 SPTA8 508180033 Võ Minh Ngọc 3.4 Giỏi 98 Xuất sắc Giỏi 5,075,000

18 SPTA8 508180064 Vũ Thị Kim Xuân 3.4 Giỏi 86 Tốt Giỏi 5,075,000

19

KHOA

GIÁO

DỤC 

ĐẶC 

BIỆT

GDĐB15 504180007 Vũ Thị Hảo 3.79 Xuất sắc 91 Xuất sắc Xuất sắc 6,500,000

20

KHOA 

GIÁO 

DỤC 

CHÍNH 

TRỊ

GDCD8 509180020 Phan Thành Phúc 3.82 Xuất sắc 97 Xuất sắc Xuất sắc 6,500,000

124,300,000

(Đã kí)

HIỆU TRƯỞNG

ThS. Nguyễn Nguyên Bình

TỔNG

Bằng chữ: Một trăm hai mươi bốn triệu ba trăm ngàn đồng./.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày  16   tháng   9  năm 2021
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